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LỜI NÓI ĐẦU
Chào mừng các em đã lên lớp Bốn! 
Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 4 sẽ cùng các em tìm hiểu, thực hành, trải nghiệm những điều thú vị, mới mẻ của quê hương em. Sau đó các em hãy vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày, cùng nhau thực hiện những việc làm hữu ích với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, quê hương nơi các em sống. 
Cuốn Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 4 gồm 7 chủ đề. Mỗi chủ đề được thiết kế 4 phần: Khởi động; Khám phá; Thực hành; Vận dụng. Trong mỗi phần, các em sẽ được trải nghiệm những hoạt động khác nhau như: kể chuyện, xem video, thảo luận nhóm, lập kế hoạch, thuyết trình, sưu tầm tư liệu, vẽ tranh, biểu diễn văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đóng vai xử lý các tình huống…
Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, sự hỗ trợ của gia đình, em và các bạn hãy tích cực, chủ động thực hành, tìm tòi, khám phá để làm giàu thêm tri thức về địa phương, hình thành những phẩm chất, năng lực phù hợp, góp phần gìn giữ, phát triển văn hóa, lịch sử, kinh tế, môi trường địa phương…
Chúc các em luôn hăng say trong học tập và có nhiều niềm vui, trải nghiệm thú vị trong mỗi chủ đề và hoạt động! 
                                                                      
                                                                   CÁC TÁC GIẢ 











KÍ HIỆU DÙNG TRONG TÀI LIỆU

	Mở đầu
	Học sinh huy động kiến thức, kinh nghiệm cá nhân để tham gia hoạt động tạo hứng thú vào chủ đề mới.

	Khám phá
	Học sinh thực hiện các hoạt động quan sát, thảo luận, tìm tòi, tìm kiếm thông tin nhằm phát hiện và chiếm lĩnh những điều mới, chưa biết của chủ đề.

	Thực hành
	Học sinh sử dụng kiến thức, kĩ năng được trang bị để luyện tập, thực hành, củng cố,… nhằm khắc sâu kiến thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo một cách chắc chắn.

	Vận dụng
	Học sinh sẽ giải quyết các tình huống, các bài học liên hệ, vận dụng thực tiễn của học sinh, gia đình, cộng đồng và địa phương nơi em sống.


















MỤC LỤC
Lời nói đầu
Kí hiệu dùng trong tài liệu
Chủ đề 1: Thiên nhiên và con người tỉnh Thái Nguyên
Chủ đề 2: Hồ Núi Cốc
Chủ đề 3:  Môt số nhân vật tiêu biểu ở Thái Nguyên (Dương Tự Minh, Lưu Nhân Chú…)
Chủ đề 4: Hát then, đàn tính ở Thái Nguyên
Chủ đề 5: Vùng chè Tân Cương
Chủ đề 6: Lễ hội Núi Văn- Núi Võ (Đại Từ)
Chủ đề 7: Ẩm thực truyền thống của một số dân tộc ở Thái Nguyên


CHỦ ĐỀ 1. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI TỈNH THÁI NGUYÊN
KHỞI ĐỘNG (trang 1)
Trò chơi: “Tôi sống ở đâu?”
Gợi ý: Các nhóm tham gia trò chơi bằng cách trả lời một số câu hỏi sau:
· Kể tên các huyện (thị xã, thành phố) ở tỉnh Thái Nguyên.
· Kể tên các huyện (thị xã, thành phố) giáp với huyện (thị xã, thành phố) nơi em ở.
[image: Map
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Hình 1.1: Bản đồ hành chính tỉnh Thái Nguyên 

KHÁM PHÁ 
1. Tìm hiểu vị trí địa lí tỉnh Thái Nguyên (Trang 2)
Đọc thông tin, quan sát hình và trả lời câu hỏi:Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng miền núi phía Bắc. Tỉnh Tuyên Thái Nguyên giáp tỉnh Hà Giang về phía bắc; giáp tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên về phía đông, giáp tỉnh Yên Bái về phía tây và giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ về phía nam. Trung tâm hành chính của tỉnh là Thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 131 km.




[image: Bản đồ hành chính Việt Nam]
Hình 1.2. Bản đồ hành chính Việt Nam 
· Xác định vị trí địa lí của tỉnh Thái Nguyên trên bản đồ hành chính Việt Nam.
· Xác định trên bản đồ các tỉnh/thành phố tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên.
Trang 2
Đọc thông tin, quan sát hình và thực hiện nhiệm vụ:
2. Tìm hiểu đặc điểm địa hình của tỉnh Thái Nguyên.Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 5.867,3km2 với địa hình khá phức tạp bị chia chắt bởi nhiều dãy núi cao và sông suối. Có thể chia Thái Nguyên thành 3 vùng địa hình như sau:
- Vùng núi phía bắc của tỉnh gồm các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và phía bắc huyện Vân Sơn có độ cao trung bình so với mực nước biển từ 200 – 600m.
- Vùng đồi núi giữa tỉnh gồm thành phố Thái Nguyên, phía nam huyện Yên Sơn và phía bắc huyện Sơn Dương có độ trung bình so với mực nước biển dưới 500 m.
- Vùng đồi núi phía nam của tỉnh gồm phía nam huyện Sơn Dương mang đặc điểm địa hình trung du.
/
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Hình 1.3. Núi Pắc Tạ, huyện Na Hang
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Hình 1.4. Đồi chè xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

	



[image: ]

Hình 1.6. Một góc thành phố Thái Nguyên



3. Tìm hiểu đặc điểm khí hậu của tỉnh Thái Nguyên
Về khí hậu, tỉnh Thái Nguyên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình năm là 22,23 ÷ 24,840C, trong đó nhiệt độ trung bình mùa Xuân từ 17,53 ÷ 19,930C, mùa Hè từ 26,03 ÷ 27,730C, mùa Thu từ 23,3 ÷ 28,20C, mùa Đông từ 20,33 ÷ 25,560C. Lượng mưa trung bình năm là 1 488 mm. Độ ẩm trung bình năm dao động trong khoảng từ 82,6% - 86,8%.

.

*
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Hình 1.6. Lễ hội đình Giếng Tanh vào tháng Giêng hằng năm (thành phố Thái Nguyên)

	

[image: ]









Hình 1.7. Thác Khuổi Nhi (huyện Lâm Bình) vào mùa hè
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Hình 1.8. Cánh đồng lúa chín xã Hồng Thái vào mùa thu (huyện Na Hang)
	



[image: ]
Hình 1.9. Che chắn chuồng trại bảo vệ gia súc vào mùa đông (huyện Chiêm Hóa)



- Hãy mô tả một số nét chính về đặc điểm tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên theo gợi ý dưới đây:

4.Tìm hiểu về một số hoạt động kinh tế của tỉnh Thái Nguyên.
- Mỗi nhóm chọn một nội dung để tìm hiểu về hoạt động kinh tế của tỉnh Thái Nguyên.

· Chia sẻ với cả lớp về nội dung đã tìm hiểu của nhóm em.

THỰC HÀNH 
5. Hoàn thành bảng thông tin “Thiên nhiên và con người tỉnh Thái Nguyên” theo gợi ý sau:
	Thiên nhiên và con người tỉnh Thái Nguyên

	A
	B

	Tên quốc gia, tỉnh/thành phố tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên
	?

	Dạng địa hình chính của tỉnh Thái Nguyên
	?

	Khí hậu của tỉnh Thái Nguyên 
	

	Tên một số hoạt động kinh tế nổi bật của tỉnh Thái Nguyên
	?

	Tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên
	?

	Tên một số loại đường giao thông có ở tỉnh Thái Nguyên
	?



6. Trò chơi “Tôi là phóng viên”.
- Lựa chọn một số đặc điểm về thiên nhiên và con người tỉnh Thái Nguyên.
- Đóng vai là phóng viên để phỏng vấn các bạn trong nhóm.

VẬN DỤNG 
7. Cùng các bạn hoặc người thân tìm hiểu về thành phố Thái Nguyên theo gợi ý:
- Vị trí địa lý
- Một số đặc điểm tự nhiên của thành phố Thái Nguyên
- Một số đặc điểm về kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên
8. Cùng các bạn hoặc người thân tìm hiểu về một số hoạt động bảo vệ môi trường ở tỉnh Thái Nguyên.
	[image: ]
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	Hình 1.12. Chiến dịch “Ngày chủ nhật xanh” (thành phố Thái Nguyên)
	Hình 1.13. Học sinh tiểu học quyên góp phế liệu cho “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”


9. Lựa chọn và tham gia một số hoạt động hoặc chiến dịch bảo vệ môi trường ở địa phương em.





CHỦ ĐỀ 2: HỒ NÚI CỐC
Khởi động:
Trò chơi Ai nhanh hơn: Kể tên các cảnh đẹp Thái Nguyên em đã học.
Khám phá
1. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:
[image: ho-nui-coc-thai-nguyen]
Núi Cốc là hồ nước ngọt nhân tạo, hình thành sau khi đập ngăn sông Công được xây dựng từ năm 1973 đến 1982. Hồ Núi Cốc Thái Nguyên có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 12.000 ha đất, giảm nhẹ lũ hạ lưu sông Cầu, đáp ứng dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và nuôi cá.
Hồ là điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh Thái Nguyên, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 km. Hồ nằm ở xã Phúc Trìu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 
Phía Tây hồ là dãy núi Tam Đảo xanh thẫm bồng bềnh mây trắng, phía Đông hồ là vùng chè đặc sản Tân Cương với những đồi chè san sát.
[image: ve-dep-cua-ho-nui-coc-4]
Hồ Núi Cốc rộng mênh mông, diện tích mặt hồ chừng 25km² với hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành một vùng thắng cảnh và khu nghỉ mát tuyệt đẹp giữa núi rừng hoang sơ. Hồ  được mệnh danh “vịnh Hạ Long trên đất liền” của tỉnh Thái Nguyên. Có thể nhắc đến một số hòn đảo như đảo Văn hóa (nơi trừng bày cổ vật của các nền văn hóa Việt Nam. Từ văn hóa Đông Sơn hay văn hóa Sa Huỳnh, điêu khắc Chăm của miền Trung cho đến văn hóa Óc Eo của đồng bằng Nam bộ…); đảo Cò với những bãi Sim và rặng Tre già hoang sơ là nơi trú ngụ của rất nhiều loại chim, cò…; đảo Tiên Nằm, đảo Mâm Xôi, đảo Long Hội,….
[image: ve-dep-cua-ho-nui-coc-2]
Vào ngày 25-6-2011, Thủ tướng chính phủ đã công bố quy hoạch vùng du lịch quốc gia hồ Núi Cốc đến năm 2020 và có tầm nhìn 2030.  Theo đó khu du lịch sinh thái có quy mô gần 200km² và gồm 9 xã và một thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên (hơn 5.400ha), và hai huyện Phổ Yên (hơn 3.400ha) và Đại Từ (hơn 10.000ha).
- Hồ Núi Cốc nằm ở đâu?
- Nêu một số đặc điểm của hồ Núi Cốc.

Thực hành
2. Chia sẻ các hoạt động có thể thực hiện khi đến hồ Núi Cốc.
[image: ho-nui-coc-thai-nguyen-co-gi (2)]
Đi thuyền trên hồ Núi Cốc, tham quan các đảo quanh hồ.

	[image: Du lịch Hồ Núi Cốc]
Động huyền thoại cung
	
	[image: Du lịch Hồ Núi Cốc]
Động ba cây thông

	
	[image: Du lịch Hồ Núi Cốc]
Động cổ tích và âm phủ


Tham quan các hang động như động huyền thoại cung, động ba cây thông, động cổ tích và âm phủ.
[image: Du lịch Hồ Núi Cốc]
Vui chơi tại công viên nước
[image: https://dulichhonuicoc.vn/wp-content/uploads/2015/10/vuon-dong-vat-hoang-da-600x400.jpg]
Tham quan vườn động vật hoang dã, rộng gần 1 ha với nhiều loài khác nhau như đà điểu, khỉ, hươu, cá sấu …

3. Tổ chức thi giới thiệu hoặc kể chuyện về hồ Núi Cốc. 
Bước 1: Chia nhóm
Bước 2: Tìm kiếm thông tin và các câu chuyện về các địa danh
Bước 3: Lựa chọn hình thức trình bày (Vẽ tranh, làm powerpoint, làm bưu thiếp, sách ảnh, video….)
Bước 4: Báo cáo sản phẩm
	Ảnh chụp học sinh mặc áo dân tộc thuyết trình trước lớp, sau lưng là hình ảnh hồ Núi Cốc






4. Chia sẻ ý nghĩa của cảnh đẹp đối với đời sống người dân.
Vận dụng
5. Viết đoạn văn chia sẻ cảm xúc của em về hồ Núi Cốc hoặc cảnh đẹp mà em biết. 
Gợi ý: 
– Cảnh đẹp đó là cảnh nào, ở đâu? 
– Cảnh đẹp đó trông như thế nào? (nhìn bao quát, miêu tả cụ thể hình dáng, màu sắc,…) 
– Suy nghĩ, tình cảm của em về cảnh đẹp đó; 
– Ý thức trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn và phát huy những giá trị của cảnh đẹp.
6. Chia sẻ bài viết của em với các bạn.
















CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ NHÂN VẬT TIÊU BIỂU Ở THÁI NGUYÊN
	KHỞI ĐỘNG
Kể tên những một số nhân vật tiêu biểu ở Thái Nguyên mà em biết.
KHÁM PHÁ
	Lịch sử Thái Nguyên gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, những người con xứ Trà đã góp phần làm rạng danh mảnh đất quê hương.
1. Nữ tướng Hồ Đề
Hồ Đề là một trong nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Trước khi cùng Hai Bà phất cờ khởi nghĩa,  Hồ Đề cai quản động Lão Mai – một động lớn trong số 72 động của núi rừng Thiên Sớ (Thái Nguyên). Tại đây,  Hồ Đề tổ chức đội nam binh và nữ binh chuẩn bị chống xâm lược đồng thời dạy dân làm ruộng lấy thêm lương thực và giúp đỡ các động khác. 
Khi được tin Hai Bà Trưng ở Mê Linh chống giặc Hán, Hồ Đề kéo theo hàng nghìn quân binh về hợp sức. Bà là một trong sáu nữ tướng có nhiều công trạng, uy danh lừng lẫy nhất dưới thời Hai Bà Trưng.
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tụ nghĩa gần 100 nữ tướng có quê trung du và đồng bằng châu thổ. Duy nhất có một thủ lĩnh sống ở miền núi cao xứ Võ Nhai, Đồng Hỷ, Thái Nguyên là nữ tướng Hồ Đề, cùng Hai Bà Trưng làm nên chiến thắng oanh liệt, công trạng lớn lao. Thái Nguyên có di chỉ khảo cổ Mái đá Ngườm, hang Phiêng Tung (Thần Sa, Võ Nhai), một trong những cái nôi của loài người. Cũng cần lấy việc Hồ Đề đã làm là chương mở đầu cho cuốn lịch sử yêu nước, chống ngoại xâm của quê hương. 
(Nhà sử học Lê Văn lan)








-Nữ tướng Hồ Đề đã có đóng góp gì trong công cuộc dựng nước và giữ nước?
2. Lý Bí - Lý Nam Đế (503 - 548)
	   Lý Bí (503 – 548) quê ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Tương truyền, khi cha mẹ mất,  Lý Bí được Pháp Tổ thiền sư nuôi dưỡng tại chùa chùa Hương Ấp.
	[image:  Ngôi chùa hơn 1500 tuổi ở Thái Nguyên gắn liền với tuổi thơ của vị vua xưng đế đầu tiên ở Việt Nam - Ảnh 2.]
Chùa Hương Ấp (thành phố Phổ Yên)


Từ nhỏ, Lý Bí đã sớm nổi danh là người học rộng, hiểu sâu. Sau này, nhờ tài văn võ song toàn, ông được tôn làm thủ lĩnh địa phương. Năm 542, Lý Bí đã liên kết với các hào kiệt đánh đuổi quân Lương xâm lược. Đến năm 544, ông lên ngôi, xưng là Việt Đế còn gọi là Lý Nam  Đế, lập nước Vạn Xuân, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc. Sau đó, Lý Nam Đế đã đặt trăm quan, dựng điện Vạn Thọ, cho dựng miếu thờ bà Triệu và phong Thánh hiệu cho Bà.
Tuy chỉ ở ngôi được 5 năm (544 - 548) nhưng việc xưng Đế của Lý Bí và sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa to lớn, khẳng định sự tồn tại độc lập của nước Việt ta sánh ngang với phương Bắc.
-Chọn đáp án đúng
Lý Bí quê ở đâu?
a.Huyện Đại Từ                b. Thành phố Phổ Yên              c. Thành phố Sông Công
Lý Bí đã lãnh đạo nhân dân chống quân xâm lược nào?
a.Quân Tần                               b.  Quân Hán                                c.  Quân Lương
Tên nhà nước do Lý Bí thành lập là gì?
a.Vạn Xuân                            b. Đại Việt                                     c. Đại Cồ Việt
 3. Thánh Đuổm Dương Tự Minh
Dương Tự Minh còn gọi là Đức Thánh Đuổm hay Cao Sơn Quý Minh là người dân tộc Tày, quê ở làng Quan Triều (nay là phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên). Ông làm quan trong suốt ba đời vua nhà Lý: Lý Nhân Tông (1072-1128), Lý Thần Tông (1128-1138), Lý Anh Tông (1138-1175).  Trong thời gian đó, ông có công đánh bại bọn phỉ tặc, giúp làng bản trở lại yên bình nên được vua Lý Nhân Tông gả con gái và giao cho cai quản phủ Phú Lương xưa, gồm các châu thuộc Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang và một phần Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn ngày nay. 
Ông thông minh lanh lợi, tài năng, đức độ, thẳng thắn trung thực, lại luôn chăm lo xây dựng phủ Phú Lương ngày càng phồn thịnh, giữ yên bờ cõi phía bắc Đại Việt nên được nhân dân khắp vùng biên cương yêu mến, triều đình tin cậy.
	Năm 1150, ông cùng các quan lại nổi dậy chống lại sự lộng hành của Thái úy Đỗ Anh Vũ (đời vua Lý Anh Tông) nhưng không thành. Dương Tự Minh bị bắt đi lưu đày, ông sống những năm tháng cuối đời ở chân núi Đuổm và mất ở đây. Sau khi ông mất, nhân dân đã tôn ông là Thánh và xây dựng đền thờ ông ở  làng Đuổm và tổ chức lễ hội hằng năm để tưởng nhớ công đức của ông.
	[image: http://doanhnhanhoduongtphcm.vn/wp-content/uploads/2019/07/anh-hung-dan-toc-duong-tu-minh-duc-thanh-duom-1.jpg]
Cổng vào Đền Đuổm dưới chân núi Đuổm.


- Nêu những đóng góp của Dương Tự Minh?
4.Tể tướng Lưu Nhân Chú
Lưu Nhân Chú (? - 1433) là người xã Thuận Thượng nay là xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1416, ông cùng cha, em rể và các hào kiệt vào Lam Sơn tham dự Hội thề Lũng Nhai cùng với Lê Lợi. Lưu Nhân Chú là một trong các tướng cầm quân, chiến đấu rất tài trí và dũng mãnh. 
Năm 1427,  Lưu Nhân Chú phò Lê Lợi và 13 tướng lĩnh tham gia Hội thề Đông Quan tiếp nhận sự đầu hàng của quân Minh.
	Năm 1428, khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi,  Lê Lợi lên ngôi, phong cho Lưu Nhân Chú là Tể tướng. Tài năng, công lao của ông được Lê Thái Tổ nhận định:" Tài năng như cây tùng cây bách; chất người như ngọc…”
Sau khi ông mất, nhân dân đã lập đền thờ ông và tổ chức lễ hội núi Văn, núi Võ hằng năm để tôn vinh và tưởng nhớ công lao của ông.  
[image: https://thainguyen.gov.vn/documents/130239/0/luunhanchu12-10-2021.jpg/c5cc2535-c15c-4536-b185-0fb0e9413f99?t=1634174735794]
Lễ hội núi Văn, núi Võ
-Vẽ trục thời gian thể hiện những sự kiện cơ bản về cuộc đời và những đóng góp của Lưu Nhân Chú.
- Em hiểu thế nào về nhận xét của vua Lê Thái Tổ về Lưu Nhân Chú: “Tài năng như cây tùng, cây bách; chất người như ngọc…”
THỰC HÀNH
5. Hoàn thành bảng thống kê về một số nhân vật tiêu biểu ở Thái Nguyên.
	STT
	Tên nhân vật
	Quê quán
	Công lao, đóng góp

	1
	?
	?
	?

	2
	?
	?
	?

	3
	?
	?
	?

	4
	?
	?
	?


6. Chia sẻ cảm nhận của em về một nhân vật tiêu biểu ở Thái Nguyên.
VẬN DỤNG
7. Theo em, những việc làm dưới đây phát huy truyền thống gì của dân tộc ta?


	Ảnh dâng hương tại đền Đuổm
	Ảnh lễ hội núi văn, núi võ 









CHỦ ĐỀ 4: HÁT THEN Ở THÁI NGUYÊN
KHỞI ĐỘNG
	Nghe và chia sẻ về một làn điệu then ở Thái Nguyên
KHÁM PHÁ
	Đọc thông tin và thực hiện yêu cầu dưới đây.
Hát then là nghệ thuật truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái tập trung ở phía Bắc nước ta. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa chính là trung tâm của vùng di sản văn hóa phi vật thể này. 
Nét đặc trưng cơ bản then Thái Nguyên là then nghi lễ. Then chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong lễ kỳ yên, kỳ phúc, giải hạn. Cùng với tính tẩu và chùm xóc nhạc, then vừa mang âm hưởng rộn ràng, tha thiết của núi rừng, vừa vang vọng như tiếng lòng của người dân cầu bình an, mưa thuận, gió hòa. Hiện nay, hát then được phát triển và sử dụng rộng rãi trong lễ hội hay trên các sân khấu với tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi cuộc sống đổi mới như: Trăng soi đường Bác, Lời then ơn Đảng -  Bác Hồ, Thái Nguyên quê noọng, Lời cây đàn tính...
	Giá trị nghệ thuật của then Thái Nguyên cũng là giá trị chung của loại hình nghệ thuật then trong dòng chảy di sản. Việc lưu giữ và phát triển nghệ thuật then là một trong những biện pháp góp phần đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
	[image: https://baothainguyen.vn/file/oldimage/baothainguyen/UserFiles/image/img5659.jpg]Trình diễn hát then


1. Hát then là nghệ thuật truyền thống của những dân tộc nào?
2. Ở Thái Nguyên, huyện nào là trung tâm của vùng di sản văn hóa phi vật thể này?
3. Kể tên những nhạc cụ được dùng trong hát then
	[image: Đàn Tính DT01]
	[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\download (1).jpg]



4. Hát then được biểu diễn vào những dịp nào?
	[image: https://baothainguyen.vn/file/oldimage/baothainguyen/UserFiles/image/hat-then6-8-2021.jpg]
Hát Then trong nghi lễ
	[image: Câu lạc bộ Hát then đàn tính Thái Nguyên: 15 năm lan tỏa những giá trị  truyền thống - Báo Thái Nguyên điện tử]
Hát then trong lễ kỉ niệm





THỰC HÀNH
5. Đóng vai nghệ nhân, em hãy chia sẻ về nghệ thuật hát then dựa vào những gợi ý sau:


6. Thực hành một làn điệu then.
(Khuông nhạc một làn điệu Then phù hợp)



VẬN DỤNG
7. Làm sản phẩm (tranh, ảnh, poster, báo tường, báo ảnh,…)quảng bá về nghệ thuật hát 
CHỦ ĐỀ 5: VÙNG CHÈ TÂN CƯƠNG
Khởi động: Chơi trò chơi: Thi tìm nhanh tên sản phẩm nghề truyền thống ở Thái Nguyên mà em biết.
Khám phá:
1. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:
[image: https://baothainguyen.vn/file/oldimage/baothainguyen/UserFiles/image/img_4183_20220719222450.jpg]
Vùng chè Tân Cương cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 10 km về phía tây nam. Vùng chè đặc sản Tân Cương gồm các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu (TP.Thái Nguyên). Vùng chè Tân Cương là một khu vực đồi bát úp, chất đất mầu mỡ, môi trường sinh thái trong lành nằm tiếp giáp với vùng du lịch Hồ Núi Cốc, vườn Quốc gia Tam Đảo. 
Thổ nhưỡng, khí hậu chính là ưu thế giúp cho những búp chè ở vùng chè đặc sản này có hương thơm vị đậm riêng có.  Chè đặc sản Tân Cương có hương thơm tự nhiên, vị chát nhẹ, mầu nước vàng xanh, uống xong có vị ngọt lắng sâu. 
Chè Tân Cương được thu hoạch cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đây chính là sự khác biệt ở vùng chè đặc sản Tân Cương với một số vùng sản xuất chè trong và ngoài tỉnh (ở nhiều địa phương, bà con thường nghỉ, không đầu tư sản xuất chè vào những ngày giá rét). Chính những nét riêng có đã tạo nên sức hút của vùng chè đặc sản Tân Cương với bạn bè trong nước, quốc tế.
[image: https://daithainguyen.vn/UserFiles/image/1(8680).jpg]
Cây chè là cây trồng chủ lực, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế ở các xã phía Tây thành phố (Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu). Hiện nay, vùng chè đặc sản Tân Cương có khoảng 1.000/1.300ha chè đang cho thu hoạch, trung bình mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 1.400 tấn.
Qua nhiều năm, người làm chè đã chủ động cải tạo những nương chè trung du truyền thống. Đồng thời chuyển đổi những diện tích chè giống cũ, thoái hóa xuống cấp, năng suất thấp để trồng các giống chè mới năng suất cao, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng (LDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên…).
Sản phẩm chè Tân Cương (Thái Nguyên) đã được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” vào năm 2006. Đây là một trong 5 sản phẩm quốc gia được đăng bạ bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên toàn quốc, có hiệu lực vô thời hạn.
Tổng hợp từ baothainguyen.vn; daithainguyen.vn
- Vùng chè Tân Cương nằm ở đâu?
- Chè Tân Cương có hương vị như thế nào?
- Điểm khác biệt của việc sản xuất chè Tân Cương với các vùng khác là gì?

2. Cùng tìm hiểu về các công đoạn chính chế biến chè.
	Hình ảnh ốp chè


Bước 1. Thu hái
Thu hái chè vào buổi sáng, khi tiết trời còn mát mẻ để mỗi búp chè một tôm, hai lá luôn tươi rói từ khi thu hái cho đến khi chế biến.
	Hình ảnh phơi chè


Bước 2. Phơi chè
Sau khi được hái về, chè được mang ra phơi mỏng để khô sương và thoát hết khí nóng ẩm.


	Hình ảnh ốp chè




Bước 3. Ốp chè
Ốp chè hay còn gọi là diệt men chè là công đoạn cho lá chè đã phơi xong vào trong tôn quay.

	Hình ảnh vò chè




Bước 4. Vò chè
Chè sau khi diệt men được vò bằng tay hoặc bằng máy. Kết thúc quá trình vò chè, lúc này đem chè ra dũ tơi để chuẩn bị cho công đoạn tiếp.

	Hình ảnh làm khô chè

Bước 5. Làm khô chè
Chè sau khi được vò được làm khô bằng sao, sấy hoặc vừa sao vừa sấy.

	Hình ảnh đóng gói sản phẩm

Bước 6: Đóng gói sản phẩm
Đối với chè thủ công, người làm chè sẽ cho vào túi bóng dày, buộc chặt miệng túi, sau đó để nơi khô ráo trên cao. Để bảo quản lâu hơn, chè được cho vào các túi nhỏ và cho máy hút hết không khí trong túi và dập kín miệng lại.


- Khi thu hái chè cần lưu ý điều gì?

Thực hành

3. Đóng vai người làm nghề giới thiệu về nghề trồng và chế biến chè.
[image: http://chexanhthainguyen.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/4-vung-che-noi-tieng-o-thai-nguyen.jpg]
4. Chia sẻ về các giá trị của nghề trồng và chế biến chè (kinh tế, văn hóa….).
Vận dụng	
5. Tìm hiểu và trải nghiệm một số công việc của nghề truyền thống địa phương. 
Gợi ý:
Bước 1: Tìm hiểu về nghề (Tên nghề, Lịch sử ra đời của nghề; nguyên liệu, công cụ, sản phẩm, lợi ích và ý nghĩa của nghề…)
Bước 2: Tham quan, trải nghiệm nghề truyền thống ở địa phương em.
Bước 3: Chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham quan trải nghiệm.







CHỦ ĐỀ 6. LỄ HỘI NÚI VĂN – NÚI VÕ

KHỞI  ĐỘNG
Chia sẻ về một lễ hội mà em biết.
	

Hình 6.1. Lễ hội Đền Đuổm
	
Hình 6.2. Lễ hội Lồng tồng

	

Hình 6.3. Lễ hội chùa Hang
	
Hình 6.4. Lễ hội đình – đền – chùa Cầu Muối





KHÁM PHÁ
	Đọc thông tin và thực hiện yêu cầu:
[image: ]
Hình 6.1. Lễ hội Núi Văn – Núi Võ huyện Đại Từ
Lễ hội Núi Văn - Núi Võ là lễ hội truyền thống của nhân dân huyện Đại Từ, nơi đây là quê hương danh nhân Tể tướng Lưu Nhân Chú và dòng họ Lưu có nhiều người thành danh, đã từng phò giúp vua Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) chống giặc Minh thế kỷ XV. Lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 4 tháng Giêng nhằm tưởng nhớ, tri ân tới công lao của vị anh hùng dân tộc - Thượng tướng quân Lưu Nhân Chú. Lễ hội Núi Văn - Núi Võ, xã Văn Yên, huyện Đại Từ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Lễ hội gồm hai phần (phần lễ và phần hội). Ở phần lễ, có các nghi thức dâng lễ, dâng hương và rước kiệu của dòng họ Lưu, …Sau phần lễ, phần hội tại Lễ hội Núi Văn – Núi Võ được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, rộn rã như hát, múa và các trò chơi dân gian, …
	
[image: ]
Hình 6.5. Nghi lễ dâng hương, rước kiệu về đền thờ Lưu Nhân Chú
	
[image: ]

Hình 6.6. Màn trống hội

	[image: ]
Hình 6.7. 

	





Hình 6.8. Trò chơi dân gian



	- Lễ hội Núi Văn – Núi Võ được tổ chức ở địa phương nào của tỉnh Thái Nguyên?
- Lễ hội được tổ chức vào thời gian nào?
- Người dân tổ chức lễ hội Núi Văn – Núi Võ nhằm mục đích gì?



THỰC HÀNH
1. Đóng vai là hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về lễ hội Núi Văn – Núi Võ theo gợi ý sau:

2. Phỏng vấn các bạn trong lớp về: 
- Những việc làm thể hiện ứng xử/nét đẹp văn hóa khi tham gia lễ hội.
- Những việc làm để góp phần giữ gìn các lễ hội truyền thống của quê hương.

VẬN DỤNG
3. Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Thượng tướng quân Lưu Nhân Chú qua sách báo, hỏi người thân.
3. Tìm hiểu và làm bưu thiếp giới thiệu về lễ hội truyền thống ở địa phương em theo các gợi ý sau:
- Thu thập thông tin từ sách báo, người thân hoặc trải nghiệm thực tế về lễ hội truyền thống ở địa phương em.
- Thu thập tranh/ảnh hoặc em tự vẽ về các hoạt động chính của lễ hội.
- Viết lời giới thiệu, trang trí và hoàn thiện bưu thiếp.
4. Giới thiệu sản phẩm với bạn bè hoặc người thân.




CHỦ ĐỀ 7 ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG 
CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC Ở THÁI NGUYÊN
KHỞI ĐỘNG
	Kể tên những món ăn, đặc sản của Thái Nguyên mà em biết.
KHÁM PHÁ
Tỉnh Thái Nguyên có nhiều dân tộc sinh sống như: Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Sán Dìu,… nên rất đa dạng về văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng. Những món ăn dân dã,  bình dị như: cơm lam, bánh coóc mò, bánh gai, bánh trứng kiến, xôi ngũ sắc, khâu nhục,…đã góp phần làm giàu thêm bản sắc của xứ sở “gió ngàn”.
1. Bánh coóc mò 
	[image: món ngon, đặc sản, món ăn người Tày, dân tộc Tày]
	[image: https://thainguyen.gov.vn/documents/20181/179461/cooc-mo-banh-cua-thieu-nhi-2.jpg/56b8c77e-250f-4a11-9e70-f95e2bc55c14?t=1509702243894]


Bánh Coóc mò là món ăn bình dị, có mùi vị rất đặc trưng của dân tộc Tày. Theo tiếng Tày coóc mò có nghĩa là sừng bò (coóc: sừng, mò: bò). Gọi thế vì bánh có hình chóp nhọn, trông giống sừng bò.
Bánh làm bằng gạo nếp, gói bằng lá chuối hoặc lá dong. Gạo nếp được vo sạch, ngâm cho mềm; lá dong/lá chuối được cuộn lại như hình cái phễu rồi đổ gạo, lạc đã trộn lẫn vào trong sau đó nén chặt, gấp mép lá và dùng lạt buộc lại. Sau khi gói xong, người dân ngâm bánh vào nước lạnh cho đến khi mặt nước không sủi tăm lên, xâu bánh thành từng cặp hoặc chùm nhỏ để luộc. 
Một chiếc bánh ngon có màu xanh của lá, dẻo, thơm thanh khiết của gạo nếp, vị ngậy của lạc nhân đỏ. Bánh có thể ăn kèm mật ong hay đường kính.
- Bánh Coóc mò được làm từ những nguyên liệu gì?
- Nêu những bước chính để làm bánh Coóc mò.
2. Xôi ngũ sắc
[image: https://thainguyen.gov.vn/documents/130230/8739860/Anh+3.JPG/bd22a043-d6b5-4727-b2fe-f85e2de36fa4?t=1660401960959]
	Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống của một số dân tộc Tày, Nùng, Dao,…tập trung ở phía Bắc nước ta trong đó có Thái Nguyên. Nguyên liệu để chế biến món ăn là gạo nếp cùng bốn loại lá rừng để nhuộm các màu xanh, đỏ, tím, vàng cho xôi. 
Để làm món xôi ngũ sắc, người dân rửa sạch lá nấu với nước suối để tạo màu.  Gạo nếp được ngâm với nước màu trong thời gian nhất định rồi vớt ra để ráo nước. Cuối  cùng,  gạo được cho vào chõ truyền thống để đồ. Trong quá trình đồ xôi lửa phải đều để xôi chín dẻo, thơm đậm. Khi đó, người dân có thể đơm ra đĩa hoặc trưng bày theo các ý tưởng khác nhau.
· Vì sao món xôi của một số dân tộc ở Thái Nguyên được gọi là “xôi ngũ sắc”?
3. Khâu nhục
[image: https://thainguyen.gov.vn/documents/130230/8739860/Anh+4.JPG/460b5ca9-f3e2-42e4-997c-598aee6478bd?t=1660402022211]
	Khâu nhục được chế biến qua nhiều công đoạn với các loại gia vị khác nhau. Để làm Khâu nhục cần chọn được loại thịt ba chỉ ngon, cắt vuông vắn rồi đem luộc lên. Thịt đã luộc để ráo nước, đưa ra châm bì (da), rán giòn bì, sau đó ngâm thịt với nước để bì mềm ra. Các miếng thịt được thái thành miếng nhỏ vừa ăn, ướp với tầu choong, tầu soi (chế biến từ đỗ tương đen và rau cải muối); đậu hũ, nấm hương, mộc nhĩ, quả mác mật khô, thảo quả cùng nhiều gia vị khác. Công đoạn cuối cùng là hấp thịt, trong quá trình này cần giữ lửa đều để món ăn được thơm ngon. Khâu nhục mang hương vị rất riêng của núi rừng, là món ăn thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ , công phu của người dân nơi đây.
· Trình bày khái quát cách chế biến món Khâu nhục.
THỰC HÀNH
3.Giới thiệu một món ăn truyền thống ở Thái Nguyên theo gợi ý:
Bước 1: Chuẩn bị (các nguyên liệu)
Bước 2: Chế biến (một số bước chế biến cơ bản)
Bước 3: Sản phẩm (các sản phẩm và hình thức thể hiện sản phẩm)
VẬN DỤNG
4. Lựa chọn và thực hiện một trong hai yêu cầu sau
a.Tổ chức triển lãm tranh, ảnh về ẩm thực truyền thống ở Thái Nguyên với chủ đề “Lễ hội ẩm thực xứ Trà”
	[image: Chè Thái Nguyên Cô Cúc Cao Cấp Chất Lượng số 1 Việt Nam]
Chè Tân Cương
	[image: https://tuyenquang.gov.vn/noidung/tintuc/PublishingImages/3_com_lam.jpg]
Cơm lam

	[image: Khẩu sli - món ăn truyền thống của người Tày (Thái Nguyên) -  www.dulichvn.org.vn]
Khẩu sli (bỏng gạo)
	[image: 16+ Đặc Sản Thái Nguyên Nổi Tiếng Không Thể Bỏ Lỡ]
Bánh trứng kiến



b.Trưng bày và giới thiệu về ẩm thực truyền thống của địa phương em theo  gợi ý sau:
-Tìm  hiểu món ăn, đặc sản của địa phương (tên món ăn, nguyên liệu, cách chế biến)
- Trưng bày món ăn, đặc sản
- Giới thiệu về món ăn, đặc sản
- Cảm nhận, suy nghĩ của em về ẩm thực của địa phương








GIẢI THÍCH TỪ NGỮ




Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên


Các dạng địa hình


Đặc điểm khí hậu


Các dạng địa hình


Sông ngòi


Các mùa trong năm


Lượng mưa trung bình


Độ ẩm 
trung bình



- Tỉnh Thái Nguyên có những cây trồng, vật nuôi nào là chủ yếu?
- Những loại thủy sản nào được đánh bắt và nuôi trồng ở tỉnh Thái Nguyên?


- Tỉnh Thái Nguyên có những trung tâm thương mại, địa điểm du lịch nổi tiếng nào?


- Tỉnh Thái Nguyên có những ngành công nghiệp, thủ công nghiệp nào?
- Kể tên một số sản phẩm công nghiệp, thủ công nghiệp phổ biến ở tỉnh Thái Nguyên.


- Tỉnh Thái Nguyên có những loại đường giao thông nào?



Hát then


Dân tộc


Nhạc cụ


Nội dung


Những dịp biểu diễn



Thời gian 
tổ chức


Địa điểm 
tổ chức


Mục đích 


Một số hoạt động chính


Cảm xúc, suy nghĩ  hoặc điều em ấn tượng nhất


Tên lễ hội
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